
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 76 9009 SSD độ III

1 2 22 ĐT UBT(P) 19cm

1 3 41 ĐT NXTC 14 tuần

2 4 65 4014 SSD độ III

2 5 40 1021 UBT, CĐPB: Viêm dính/VMC Cắt TC

2 6 47 1021 UXTC 14 tuần

3 7 26 ĐT CTC dài

3 8 45 1001 UXTC 16 tuần

5 9 56 6006 K NMTC

5 10 44 1001 UBT (T) 5 cm/VMC

5 11 49 2002 UXTC 14 tuần

5 12 41 ĐT NXTC 16 tuần

18 13 76 6006 SSD độ III

18 14 45 2002 UBT(P) 15cm/VMC

18 15 39 0000 NXTC 14 tuần

16 49 ĐT UBT (T) 6 cm

6 17 0

16 18 0

1 1 79 10007 SSD độ III

1 2 21 ĐT UBT(P) 15cm

2 3 53 3003 UXTC 16 tuần

2 4 45 1011 UXTC 14 tuần

2 5 42 3003 NXTC 14 tuần

3 6 27 ĐT U hạ vị 15cm

C.H.TRUNG + TR.LOAN + NHẬT MINH.SB

H.HIỆP + DUY + HÓA.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

H.TRUNG + Q.HẢI + HÀ.SB + TÖ LINH.SB

BÁ + Q.TUẤN + THỤC TRANG

BÁ + Q.TUẤN + THỤC TRANG

C.H.TRUNG + TR.LOAN + NHẬT MINH.SB

C.H.TRUNG + TR.LOAN + NHẬT MINH.SB  

B.MAI + V.HÙNG + THU.SB

B.MAI + V.HÙNG + THU.SB

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + DUY.NT

DỰ BỊ 

B.HẢI + THU NGUYỆT + H.QUYÊN  

THU NGUYỆT + H.QUYÊN + EBAN.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + THƠ.SB

D.MINH + PHẠM HẢI + THƠ.SB

BÍCH 1 + H. PHƢƠNG + TRƢỜNG.SB

BÍCH 1 + H. PHƢƠNG + TRƢỜNG.SB

BS PHẨU THUẬT

THÁI HÀ + PHAN NGA + HỒ HOA

PHAN NGA + HỒ HOA + MỸ PHƢỢNG.SB

PHAN NGA + HỒ HOA + MỸ PHƢỢNG.SB

B.HẢI + THU NGUYỆT + H.QUYÊN

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP 

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc u, KTSD

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Từ ngày 14/03/2011 đến ngày 20/03/2011 (Tuần4)

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt đoạn CTC

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

PHAN THỊ THÖY HẰNG

VÕ THỊ MƢỜI (A)

LÊ THỊ BÍCH VÂN

NGUYỄN THỊ KIM HƢƠNG

NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN

NGUYỄN THỊ THỦY

LÊ THỊ HỒNG THỦY

VÕ THỊ CẢNH

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ THIỀU

LÊ HOÀNG THỊ PHƢƠNG VÂN

PHẠM THỊ THANH XUÂN

DƢƠNG THỊ TRANG

HUỲNH THỊ THU

PHAN THỊ KIM HOA

VŨ THỊ CHÂU

HỌ VÀ TÊN

LÊ THỊ VANG

PHẠM THỊ BÍCH NGỌC

NGÔ THỊ SONG SANG

LƢU TÖ TRÂN

LÊ THỊ THU HIỀN

TRẦN THỊ LIỄU

NGUYỄN THỊ MỸ YẾN

1249

1333

1079

1217

1190

1241

SHC

1255

1430

1212

1037

1133

1205

1045

1183

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1219

1349

1253

1174

PM

Ngày: 14/03/2011 

Ngày: 15/03/2011 

1110

1311

1163

1245



3 7 50 3003 UXTC 16 tuần

3 8 43 1001 UXTC 14 tuần

5 9 78 100010 SSD độ III

5 10 54 4014 Sa thành trƣớc ÂĐ

5 11 49 2002 UXTC 14 tuần

5 12 45 0000 UXTC 12tuần + UBT 2 bên 6cm

18 13 56 5005 UBT 15cm

18 14 39 1001 UXTC 14tuần + UBT 6 cm

18 15 28 1001 NXTC 16 tuần

6 16 29 1001 Sang thƣơng vú (T)

6 17 49 2002 Sang thƣơng vú (P)

6 18 24 ĐT Sang thƣơng vú (P)

6 19 21 ĐT Sang thƣơng vú 

16 20 0

1 1 85 7016 SSD độ III

1 2 45 4004 SSD độ III

2 3 73 7007 SSD độ III

2 4 47 ĐT UXTC 12 tuần/Thiếu máu

2 5 26 ĐT UBT 2bên 10cm

3 6 60 4004 UXTC  10 tuần + UBT (P) 12cm

3 7 46 3013 UXTC 16 tuần

3 8 50 3013 UXTC 14 tuần

3 9 43 1001 UXTC 14 tuần

5 10 53 0010 TD UXTC + UBT

5 11 45 2012 UXTC 16 tuần

5 12 34 2012 UXTC + UBT 2 Bên 8cm

18 13 61 4004 CTC dài

18 14 39 2002 NXTC 12 tuần/VMC NS UBT

18 15 29 1001 NXTC 16 tuần HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC.NT

KIM CHI + KIỀU LOAN + HỒNG HOA.SB

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

M.TUẤN.BM + THU.NT + DUYÊN.NT

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC.NT

HỒNG CẨM + MỸ.NT + NGỌC.NT

MỸ Ý + CHƢƠNG + TR.THẢO

TR.THẢO + N.DIỄM + TÙNG.SB

TR.THẢO + N.DIỄM + TÙNG.SB

T.HÕA + ĐEM + LAN.SB

T.HÕA + ĐEM + LAN.SB

KIM CHI + KIỀU LOAN + HỒNG HOA.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

THU NGUYỆT + DUY.NT(S),CHÂN.SB , 

NAM.SB

DUYÊN + THU HÀ 2 + DIỄM TUYẾT

DUYÊN + THU HÀ 2 + DIỄM TUYẾT

DPMAI + TRÍ 1 + TRINH.SB

DPMAI + TRÍ 1 + TRINH.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + NHUNG.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + NHUNG.SB

A DANH.PNT + H.TRUNG + NHUNG.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

H.HIỆP + DUY + HÓA.SB

H.HIỆP + DUY + HÓA.SB

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + P.DUNG

TÔ NGUYỆT + H.THẮM + P.DUNG

Cắt đoạn CTC

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc UBT + NXTC , KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u, KTSD

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Sửa thành Â Đ

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc UBT + NXTC , KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

TRỊNH THỊ NÀ

TRẦN HÁ MÔNG

NGUYỄN THỊ THẢO

NGUYỄN THỊ LỆ SA

LÊ THỊ PHẢI

TRƢƠNG THỊ ĐÀO

LÊ THỊ HOA

NGUYỄN THỊ LỆ

ĐÀO THỊ ĐẸP

NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ SÁU

HỒ THỊ THU

TRẦN THỊ TÁM

NGUYỄN THỊ LOAN

LÊ THỊ HỒNG VÂN

THẠCH DƢƠNG THỊ KIM ÁNH

NGUYỄN THỊ MINH MẪN

NGÔ THANH THÖY

NGUYỄN THỊ MAI LAN

NGÔ TUYẾT  HOA

LÊ THỊ HOÀI LINH

NGUYỄN THỊ CHÍNH

ĐẶNG THỊ TIẾP

TRẦN HỒNG PHƢƠNG

DƢ THỊ TUYẾT HẠNH

VÕ THỊ MƢỜI (B)

LƢƠNG THỊ THU ĐẶNG

LÊ THỊ NGÓ

1193

1312

1290

1210

1208

1259

1195

1247

41b

1150

1307

1211

1274

15

22

11

1151

1144

1278

1221

1315

1188

1184

14

1185

904

1153

1254

Thứ: TƯ 

Ngày: 16/03/2011 



16 17 0

1 1 74 9007 SSD độ III + CTC dài

1 2 29 1001 UBT12cm

1 3 42 4024 UXTC 12tuần + UBT (T)/ K vú

2 4 71 5005 SSD độ II-III

2 5 50 4004 SSD độ III

3 6 50 5055 UXTC 12 tuần/Thiếu máu

3 7 45 1011 UXTC 14 tuần

3 8 24 0000 UBT(T) 20cm

5 9 50 ĐT UXTC 14 tuần

5 10 45 2002 UXTC 14 tuần

5 11 38 2022 NXTC 16 tuần

18 12 53 5005 UXTC 16 tuần

18 13 30 1011 NXTC 16 tuần

18 14 39 2012 NXTC 14 tuần

6 15 48 2002 Sang thƣơng vú (P)

6 16 39 1001 Sang thƣơng vú (T)

6 17 31 2002 Sang thƣơng vú (T)

6 18 18 ĐT Sang thƣơng vú (T)

16 19 0

16 20 0

1 1 66 3012 SSD độ III/VMC

1 2 54 5005 SSD độ III

1 3 37 0000 NXTC 10tuần

2 4 73 7007 SSD độ III

2 5 34 ĐT UXTC 14tuần + UBT (P)  20cm

3 6 59 6006 K Thân TC gđ I

3 7 43 2002 UXTC 16 tuần

NG.LAN.BM + DIỄM THÖY.SB + CẨM 

HUỆ.SB

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + TR.BÍCH 2

N.P.MAI + N.ĐIỆP2 + TR.BÍCH 2

TR.HẠNH + M.PHƢƠNG1 + B.PHƢƠNG.SB

TR.HẠNH + M.PHƢƠNG1 + B.PHƢƠNG.SB

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BM.ĐHYD (S,3)

 Q.TUẤN+ MỸ 

THANH,C.MINH.SB,T.UYÊN.SB(C,3)

THU THỦY + V.HÕA + NG.LAN.BM

THU THỦY + V.HÕA + NG.LAN.BM

Q.HIẾU + K.LIÊN + TÂN.SB

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

LỢI + KHOA BM + TRINH.NT

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA

BS KHOA UNG BƢỚU PHỤ KHOA   

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + TUYẾN.SB 

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + TUYẾN.SB 

BÍCH 1 + BÙI PHƢỢNG + TUYẾN.SB 

Q.HIẾU + K.LIÊN + TÂN.SB

Q.HIẾU + K.LIÊN + TÂN.SB  

M.THU + B.CHI + P.DUNG.SB + VÂN.SB

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

NHÀN + C.H.TRUNG + NG.TRANG

M TUYẾT + THỐNG + YÊN

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT  

Cắt HTTC + 2PP

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc u, KTSD

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Mổ TS, TTTXT

NGUYỄN THỊ KHUÊ

NGUYỄN NGỌC HUỆ

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ NGỌC

HUỲNH THỊ KHUYA

NGUYỄN THỊ KIM TUYẾT

TRẦN THỊ TÁM

CHU THỊ HẰNG

HỒ THỊ KIM THU

NGUYỄN THỊ SẾN

ĐẶNG HẢI HOÀNG CA

ĐINH THỊ HOÀNG PHƢƠNG

PHẠM THỊ BÍCH NGỌC

BN SẢN A

HOÀNG THỊ XINH

NGUYỄN THỊ HUYÊN

LÊ THỊ HẰNG

PHÙNG THỊ THU HÀ

VŨ THỊ THỦY

HÀ THỊ KIM ANH

TRẦN CẨM QUYÊN

NGUYỄN THỊ THÖY HỒNG

ĐỖ THỊ ÁNH

NGUYỄN QUÝ EM

TRẦN THỊ MỸ DUNG

TRẦN THỊ DUYÊN

BN SẢN A

TRẦN THỊ GIAO

1268

1247

1293

1307

1300

7

27

1160

1257

1225

1261

1222

1246

13

4

1176

41b

1406

1440

1364

1318

1172

1256

31b

1182

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 17/03/2011 

Ngày: 18/03/2011 



3 8 39 2002 NXTC 14 tuần

5 9 52 3023 UXTC + UBT 27cm

5 10 45 5005 UXTC 18 tuần

5 11 51 4004 UXTC 8tuần + UBT 7cm

5 12 41 1001 NXTC 12 tuần

18 13 58 5005 UBT 13cm

18 14 48 7007 UXTC 14 tuần

18 15 48 3003 UXTC 14 tuần

16 16 0

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

DPMAI +LOAN(S),PHƢỢNG(C),2SB 

L.CHÂU,YẾN

VŨ HẢI + Đ.THẢO + NG TÖ

VŨ HẢI + Đ.THẢO + NG TÖ

THÖY NGÂN + T.MAI + THỊ THỦY.SB

THÖY NGÂN + T.MAI + THỊ THỦY.SB

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

TH.LANBM + MỸ.NT + LINH.NT

TR.HẠNH + M.PHƢƠNG1 + B.PHƢƠNG.SB

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Ngày 10 tháng 3 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC , 2PP  TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2ppPHẠM THỊ NỮ

NGUYỄN THỊ SƢƠNG

HUỲNH THỊ MÃO

TÔ THỊ PHỤNG

BN SẢN A

ĐOÀN THỊ TÁM

BÙI THỊ MỸ

THỊ CHIÊU

NGUYỄN THỊ HUYNH

1427

1263

1323

1313

1303

1214

1442

1270


